
Số 2 – Phan Đình Phùng, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

ĐT: (0251) 3943811, Fax: (0251) 3847269, Email: syt@dongnai.gov.vn, Website: syt.dongnai.gov.vn 

 UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ Y TẾ 
 

Số:            /TB-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Đồng Nai, ngày        tháng       năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ THỰC HIỆN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM  
 

NGÀY TN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ SỐ SP 
LIỆT KÊ TỪNG SẢN 

PHẨM 

GCN ISO/HACCP 

HOẶC TƯƠNG 

ĐƯƠNG 

NƠI SX 

NGOÀI 

TỈNH 

ĐỒNG 

NAI 

 

 

 

 

 

02/06/2025 

  

  

  

  

  

CÔNG TY TNHH 

THỰC PHẨM N F C 

Đường số 8, KCN Nhơn Trạch 1, xã Phước 

Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam. 

6 

ĐẬU HŨ CHIÊN SẤY 

THĂNG HOA 

Hệ thống phân tích 

mối nguy và điểm 

kiểm soát tới hạn 

(HACCP). Chứng 

nhận số: FS-VNM-23-

70/HACCP. Ngày 

cấp:15/01/2025. Nơi 

cấp: Intertek Việt 

Nam 

  

  

  

  

  

 

THẬP CẨM THẢ LẨU 

LẨU THÁI 
 

RAU NẤM THẬP CẨM  

BỘT KHOAI TÂY  

mailto:syt@dongnai.gov.vn


2 

 

THẬP CẨM THẢ LẨU 

LẨU HẢI SẢN 
 

THẬP CẨM THẢ LẨU 

LẨU BÒ 
 

02/06/2025 

HỘ KINH DOANH - 

CHUỐI SẤY THỐNG 

NHẤT 

A1/038, ấp Lê Lợi 2, xã Quang Trung, 

huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 
1 CHUỐI BƠM ÉP    

02/06/2025 

 

CÔNG TY TNHH CA 

CAO TRỌNG ĐỨC 

  

  

  

  

Số 12, khu dân cư 16, ấp 4, xã Phú Hòa, 

huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam 

  

  

  

  

5 

  

  

  

  

SÔ-CÔ-LA SỮA HẠT 

BÀNG Giấy chứng nhận ISO 

22000:2018 số 

C312816950 cấp ngày 

23/01/2025. Nơi cấp: 

Trung tâm Giám định 

và Chứng nhận hợp 

chuẩn hợp quy 

VietCert. 

  

  

  

  

 

SÔ-CÔ-LA SỮA ĐẬU 

PHỘNG 
 

SÔ-CÔ-LA SỮA HẠT 

MACCA 
 

SÔ-CÔ-LA SỮA HẠT 

ĐIỀU 
 



3 

 

SÔ-CÔ-LA SỮA HẠNH 

NHÂN 
 

02/06/2025 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

TOH FISH 

32/03, đường 104, ấp 2, xã Phú Ngọc, 

huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai 
4 

CÁ LÓC BÔNG TOH 

FISH 

Giấy chứng nhận 

HACCP số 

MSCS/VN/HACCP/0

0033/9927, ngày cấp: 

13/4/2023. Nơi cấp: 

Công ty TNHH Q.M.S 

Việt Nam 

  

CÁ THÁT LÁT   

CÁ Ủ DẦU Ô LIU   

CÁ 1 NẮNG TOH FISH   

02/06/2025 

CÔNG TY TNHH 

MTV ĐẬU HŨ TIẾN 

PHÁT 

Số 40/1/19N, tổ 40, khu phố 9, phường Tân 

Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
2 

ĐẬU HŨ CHIÊN     

ĐẬU HŨ TRẮNG     



4 

 

03/06/2025 
CÔNG TY TNHH MỸ 

PHẨM LG VINA 

Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2, thị trấn 

Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam 

ĐCSX: Suheung Healthcare Co., Ltd, 216, 

Yeongudanji-ro, Ochang-eup, Cheongju-si, 

Chungcheongbuk-do, Hàn Quốc 

1 

THỰC PHẨM BỔ SUNG 

THẠCH HANAMI 

COLLAGEN JELLY 

  
Xuất xứ: 

Hàn Quốc  

03/06/2025 

CÔNG TY TNHH 

CÔNG NGHIỆP HOA 

NAM PHÁT 

A141A, khu phố 7, phường Tân Phong, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
1 

NƯỚC UỐNG ĐÓNG 

CHAI SARUVINA 
    

03/06/2025 
CÔNG TY TNHH 

NESTLÉ VIỆT NAM 

Số 7, đường 17A, Khu Công nghiệp Biên 

Hòa 2, phường An Bình, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

ĐCSX: PT Nestlé Indonesia, JI. Raya 

Bakauheni Km. 13, Panjang, Bandar 

Lampung, 35243, Indonesia. 

1 

SÔCÔLA SỮA LÚA 

MẠCH VIÊN NESTLÉ 

MILO 

  
 Xuất xứ: 

Indonesia 

03/06/2025 

CHI NHÁNH CÔNG 

TY TNHH 

BRENNTAG VIỆT 

NAM TẠI ĐỒNG 

NAI 

Số 10, đường Phan Đăng Lưu, KP7, 

phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai. 

ĐCSX: Nhà máy Giải pháp Dinh Dưỡng 

Việt Nam, Lô 503, đường số 13, KCN 

Long Bình (Amata), phường Long Bình, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

2 

CHẤT HỖ TRỢ CHẾ 

BIẾN THỰC PHẨM: 

NOVA BSE C0001 

Giấy chứng nhận 

FSSC 2200 số 

VN012137/1. Ngày 

cấp: 25/6/2024. Nơi 

cấp: Bureau Veritas 

Certification Holding 

SAS 

  

CHẤT HỖ TRỢ CHẾ 

BIẾN THỰC PHẨM: 

NOVA BS C-298 

  

03/06/2025 

CÔNG TY TNHH 

SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ TRANG BẦU 

Địa chỉ: 9/5, tổ 7, KP 9, phường Tân Biên, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
1 MẮM ME     



5 

 

03/06/2025 
CÔNG TY TNHH 

JAPAN BEST FOODS  

Đường N3-1, KCN Long Đức, xã Long 

Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. 
2 

CƠM CUỘN NƯỚNG & 

THỊT GÀ 

Số giấy chứng nhận 

ISO 22000:2018 mã 

số GCN 

9199293406055-

FSMS nơi cấp Công 

ty cổ phần chứng nhận 

và giám định quốc tế 

Isocert cấp ngày 

07/10/2024 

  

  

MÌ GÀ XÀO NẤM 

03/06/2025 

CÔNG TY TNHH 

VIỆT NAM NISSHIN 

TECHNOMIC 

Lô 517, đường 13, khu công nghiệp Long 

Bình (Amata), phường Long Bình, thành 

phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. 

3 

BỘT TRỘN 22-65V (PRE-

MIX 22-65V) 
Số giấy chứng nhận hệ 

thống an toàn thực 

phẩm (FSSC 22000): 

FSSC 736232, ngày 

cấp 10/01/2021, ngày 

cập nhật: 07/11/2024 - 

Nơi cấp: BSI. 

  

BỘT TRỘN FPU-22V 

(PRE-MIX FPU-22V) 
  

BỘT TRỘN FLD-29V 

(PRE-MIX FLD-29V) 
  

03/06/2025 

HỘ KINH DOANH 

MẬT ONG VÀNG 

ANH 

25/1 tổ 1, ấp 3, xã An Viễn, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai 
1 

MẬT ONG TÁCH NƯỚC 

VÀ TẠP CHẤT BẰNG 

MÁY HẠ THỦY PHÂN 

Giấy chứng nhận 

HACCP số: 

0031.001.023/HACCP

. Ngày cấp: 12/9/2023. 

Nơi cấp: Công ty Cổ 

phần Chứng nhận và 

Dịch vụ kỹ thuật 

HTSC 
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03/06/2025 
CÔNG TY TNHH 

MTV ĐẠI SỸ PHÚ 

259 Khu phố 2, đường Võ Thị Sáu, phường 

Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

ĐCSX: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG 

NGHỆ JWS INTERNATIONAL, tổ 2, khu 

phố Long Đức 2, phường Tam Phước, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

1 

NƯỚC UỐNG ION KIỀM 

GIÀU HYDROGEN 

HAPPY LIFE 

Giấy chứng nhận ISO 

22000:2018 số 

VN23/00000297. 

Ngày cấp 25/7/2023. 

Nơi cấp SGS Việt 

Nam TNHH 

  

03/06/2025 

CÔNG TY TNHH 

SUCAFINA VIỆT 

NAM 

Lô C.II.II-5, đường số 3, KCN Long 

Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai 

1 

CÀ PHÊ HÒA TAN SẤY 

PHUN - SPRAY DRIED 

INSTANT COFFEE 

ISO 22000:2018 số 

9199293410760-

FSMS. Cấp ngày 

03.12.2024. Nơi cấp: 

Công ty cổ phần 

chứng nhận và giám 

định quốc tế Isocert 

  

04/06/2025 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

HÀNG TIÊU DÙNG 

BIÊN HOÀ 

Khu công nghiệp Biên Hoà 1, phường An 

Bình, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. 

ĐCSX: KAMPONG SPEU SUGAR Co., 

Ltd, #344, MaoTse Tong Blvd, Phum 6, 

Tuol Svay Prey Muoy, Chamkar mon, 

Phnom Penh, 12308, Cambodia 

2 

ĐƯỜNG TRẮNG 

CAMPUCHIA 
  

Xuất xứ: 

Campuchia 

  
ĐƯỜNG TINH LUYỆN 

CAMPUCHIA 
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04/06/2025 

CÔNG TY TNHH 

SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI 

HALLO 

1201 đường Hùng Vương, tổ 1, ấp Bà 

Trường, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai 

1  
NƯỚC UỐNG ĐÓNG 

CHAI HALLO 

Giấy chứng nhận ISO 

22000:2018 số 

GOODVN67622.FSM

S. Ngày cấp 

28/7/2022. Nơi cấp: 

Công ty Cổ phần 

chứng nhận quốc gia 

Good Việt Nam 

  

 

Nơi nhận: 

- Tổ chức, cá nhân theo danh sách; 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, ATVSTP(Đông). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Võ Thị Ngọc Lắm 

 


		2025-06-05T17:02:22+0700


		2025-06-06T08:36:11+0700
	Võ Thị Ngọc Lắm


		2025-06-06T09:10:55+0700


		2025-06-06T09:10:52+0700


		2025-06-06T09:10:52+0700


		2025-06-06T09:10:52+0700


		2025-06-06T09:11:36+0700




